
Ngành Đối tượng Học phần
Kiểu 

học

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Thứ Tiết Giảng viên Ghi chú

ngành gần nhóm 3 Cơ sở khoa học môi trường LT 3 45 01/8-29/8/2020  Thứ 7 
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10
Nguyễn Hà Linh

Ghép với ngành gần nhóm 3 

(ngành Khoa học môi trường)

ngành gần nhóm 1,2,3
Tin học ứng dụng trong quản lý 

tài nguyên và môi trường
LT 3 45 02/8-30/8/2020 Chủ nhật

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10
Nguyễn Thị Linh Giang

ngành gần nhóm 2,3
Hệ thống cơ sở pháp lý về tài 

nguyên và môi trường
LT 3 45 03/8-08/9/2020 Thứ 2,3 11,12,13,14 Kiều Thị Hòa

ngành gần nhóm 1,2,3 Quản lý môi trường LT 3 45 05/8-28/8/2020 Thứ 4,5,6 11,12,13,14 Mai Hương Lam
Ghép với ngành gần nhóm 1,2,3 

(ngành Khoa học môi trường) 

Thứ 4,5,6 11,12,13,14

Thứ 7, chủ nhật
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10

 Thứ 7, chủ nhật
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10

Thứ 2,3,4,5,6 11,12,13,14

ngành gần nhóm 3 Cơ sở khoa học môi trường LT 3 45 01/8-29/8/2020 Thứ 7
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10
Nguyễn Hà Linh

Ghép với ngành gần nhóm 3 

(ngành QLTN&MT)

ngành gần nhóm 3 Độc học môi trường LT 3 45 02/8-30/8/2020 Chủ nhật 
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10
Bùi Thị Thư

03/9-12/9/2020
Ghép với ngành gần nhóm 1,2,3 

(ngành Khoa học môi trường) 
Vũ Thị Mai

Phạm Hồng Tính

Quản lý 

tài 

nguyên 

và môi 

trường

Đa dạng sinh học môi trường 3 13/9-20/9/2020ngành gần nhóm 3

ngành gần nhóm 2,3 Công nghệ môi trường 3

3. Thời khóa biểu

1. Quy định về thời gian giảng dạy 

2. Quy định về chữ viết tắt

 - LT: Lý thuyết

LT

LT 45

45

Khoa học 

môi 

trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số: /TKB-TĐHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày           tháng        năm 2020

THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẦU VÀO 

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  ĐỢT 2  NĂM 2020
(Áp dụng cho thí sinh đăng ký dự thi thuộc nhóm ngành gần .

Ban hành thay thế cho Thời khóa biểu số 2774/TKB-TĐHHN ngày 30 tháng 7 năm 2020)

Thời gian các tiết học trong ngày
*Sáng: *Chiều: *Tối:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20               - Tiết 11: 17h30 - 18h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15               - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10               - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10               - Tiết 14: 20h15 - 21h05
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Ngành Đối tượng Học phần
Kiểu 

học

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Thứ Tiết Giảng viên Ghi chú

ngành gần nhóm 2,3
Hệ thống cơ sở pháp lý về

 môi trường
LT 3 45 03/8-08/9/2020 Thứ 2,3 11,12,13,14 Nguyễn Như Yến

ngành gần nhóm 1,2,3 Quản lý môi trường LT 3 45 05/8-28/8/2020 Thứ 4,5,6 11,12,13,14 Mai Hương Lam
Ghép với ngành gần nhóm 2,3 

(ngành QLTN&MT)

Thứ 4,5,6 11,12,13,14

Thứ 7, chủ nhật
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10

Thứ 7, chủ nhật
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10

Thứ 2,3,4,5,6 11,12,13,14

ngành gần nhóm 3 Tài nguyên đất đai LT 3 45 01/8-29/8/2020 Thứ 7 
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10
Trần Thị Oanh

ngành gần nhóm 3 Cơ sở dữ liệu đất đai LT 3 45 02/8-30/8/2020 Chủ nhật 
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10
Đỗ Như Hiệp

ngành gần nhóm 2,3 Quản lý hành chính về đất đai LT 3 45 03/8-08/9/2020 Thứ 2,3 11,12,13,14 Hoàng Thị Phương Thảo

ngành gần nhóm 1,2,3 Chính sách đất đai tổng hợp LT 3 45 05/8-28/8/2020 Thứ 4,5,6 11,12,13,14 Trần Thị Thu Hoài

Thứ 4,5,6 11,12,13,14

Thứ 7, chủ nhật 
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10

Thứ 7, chủ nhật 
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10

Thứ 2,3,4,5,6 11,12,13,14

ngành gần nhóm 2,3 Nguyên lý kế toán LT 3 45 01/8-29/8/2020 Thứ 7 
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10
Bùi Phương Nhung

ngành gần nhóm 3 Nguyên lý kinh tế LT 3 45 02/8-30/8/2020 Chủ nhật 
1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

Đỗ Thị Dinh

Vũ Quang Hải

ngành gần nhóm 2,3 Lý thuyết kiểm toán LT 3 45 03/8-08/9/2020 Thứ 2,3 11,12,13,14 Ngô Thị Kiều Trang

ngành gần nhóm 2,3 Kế toán tài chính LT 3 45 05/8-28/8/2020 Thứ 4,5,6 11,12,13,14
Phan Thị Minh Lý

Đặng Phương Anh

Thứ 4,5,6 11,12,13,14

Thứ 7, chủ nhật
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10

Thứ 7, chủ nhật
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10

Thứ 2,3,4,5,6 11,12,13,14

03/9-12/9/2020

Quản lý 

đất đai

ngành gần nhóm 1,2,3

45

Đinh Thị Thanh Huyền

Trần Minh Tiến

3 03/9-12/9/2020 Thái Thị Lan AnhLT

Kế toán

Công nghệ môi trường

LT 13/9-20/9/2020

3

ngành gần nhóm 1,2,3
Quy hoạch sử dụng đất và giao 

đất
3

ngành gần nhóm 3

ngành gần nhóm 2,3 Kinh tế - tài chính đất đai

Ghép với ngành gần nhóm 1,2,3 

(ngành QLTN&MT)

ngành gần nhóm 2,3 Quan trắc môi trường 3 13/9-20/9/2020 Lê Thu Thủy

03/9-12/9/2020 Vũ Thị Mai

45

45

Tài chính tiền tệ 3

Vũ Văn Dũng

Hồ Thị Lý
LT

LT Nguyễn Mai Phương

ngành gần nhóm 2,3 Kế toán quản trị 3

45

LT

LT 45

45

Khoa học 

môi 

trường

13/9-20/9/2020
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Ngành Đối tượng Học phần
Kiểu 

học

Số 

TC

Số 

tiết
Thời gian Thứ Tiết Giảng viên Ghi chú

ngành gần nhóm 1,2 Viễn thám và GIS LT 3 45 21/8-18/9/2020 Thứ 4,5,6 11,12,13,14 Phạm Thị Thương Huyền

ngành gần nhóm 1,2 Định vị vệ tinh LT 3 45 22/8-19/9/2020 Thứ 7
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10
Bùi Thị Hồng Thắm

ngành gần nhóm 2 Bản đồ học hiện đại LT 3 45 23/8-20/9/2020 Chủ nhật
1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10
Bùi Thị Thúy Đào

ngành gần nhóm 2 Xử lý số liệu trắc địa LT 3 45 17/8-22/9/2020 Thứ 2,3 11,12,13,14
Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Xuân Bắc

ngành gần nhóm 2 Khí tượng cơ sở LT 2 30 15/8-19/9/2020 Thứ 7 1,2,3,4,5 Trần Đình Linh

ngành gần nhóm 2 Khí tượng động lực LT 2 30 15/8-19/9/2020 Thứ 7 6,7,8,9,10 Chu Thị Thu Hường

ngành gần nhóm 1,2 Khí tượng nhiệt đới LT 2 30 16/8-20/9/2020 Chủ nhật 1,2,3,4,5 Phạm Minh Tiến

ngành gần nhóm 1,2 Dự báo số trị LT 2 30 16/8-20/9/2020 Chủ nhật 6,7,8,9,10 Nguyễn Bình Phong

ngành gần nhóm 1,2 Khí tượng radar và vệ tinh LT 2 30 24/8-15/9/2020 Thứ 2,3 11,12,13,14 Trần Chấn Nam

ngành gần nhóm 2 Phân tích và dự báo thời tiết LT 2 30 27/8-18/9/2020 Thứ 5,6 11,12,13,14 Phạm Minh Tiến

ngành gần nhóm 2 Thủy lực đại cương LT 2 30 15/8-19/9/2020 Thứ 7 1,2,3,4,5 Nguyễn Tiến Quang

ngành gần nhóm 2 Thủy văn đại cương LT 2 30 15/8-19/9/2020 Thứ 7 6,7,8,9,10 Lê Thu Trang

ngành gần nhóm 2 Mô hình tính toán thủy văn LT 2 30 16/8-20/9/2020 Chủ nhật 1,2,3,4,5 Trương Vân Anh

ngành gần nhóm 1,2 Động lực học lòng sông LT 2 30 16/8-20/9/2020 Chủ nhật 6,7,8,9,10 Lê Thị Thường

ngành gần nhóm 1,2 Dự báo thủy văn LT 2 30 17/8-8/9/2020 Thứ 2,3 11,12,13,14 Trần Quốc Việt

ngành gần nhóm 1,2 Phân tích hệ thống nguồn nước LT 2 30 19/8-04/9/2020 Thứ 4,5,6 11,12,13,14 Phạm Văn Tuấn

ngành gần nhóm 2 Địa chất thủy văn LT 2 30 09/9-18/9/2020 Thứ 2,3,4,5,6 11,12,13,14 Nguyễn Thu Hiền

Thủy văn 

học

Kỹ thuật 

trắc địa - 

bản đồ

Khí 

tượng và 

khí hậu 

học

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Anh Huy

- Khoa: Môi trường, QLĐĐ, TĐBD&TTĐL, KTTV, KTTN&MT;

- Các phòng: Khảo thí ĐBCL&GD, TTrGD&PC, KH-TC;

Nơi nhận:

- Website trường;

- Lưu VT, ĐT.NQ (2)

- Trung tâmThư viện và Công nghệ thông tin;
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